
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 03/ 2023 

  

Chủ đề: Bé thích ăn rau , củ nào? 

Nhóm: Bu bu 

Thứ 
 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1  

QUĂ CÀ 

CHUA 

Thể dục 

- Bò trườn 

qua vật cản 

- Trò chơi 

“Ô tô và 

chim sẻ”. 

Nhận biết 

 quả cà chua 

Kể chuyện  

Qủa thị 

Trò chơi  

“Gieo hạt” 

Nghe hát  

Qủa 

Trò chơi âm 

nhạc đoán 

2loai nhạc 

cụ  

Tạo Hình 

Làm quen 

với đất nặn 

- Nghe hát: 

“vườn cây 

của ba”. 

Tuần 2 

RAU CẢI 

Thể dục 

Ném bóng 

về phía 

trước 

-TCVĐ 

mèo và chim 

sẻ 

 Nhận biết 

rau muống  

 

Âm nhạc 

 “ Bắp cải 

xanh”. 

+ Trò chơi 

âm nhạc: “ 

Chiếc ghế 

âm nhạc”. 

 Thơ:  

“ Cây bắp 

cải”.(lần 2) 

- Trò chơi: 

“bé trồng 

rau”.  

Nhận biết 

Màu  xanh - 

đỏ 

Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông”. 

 

Tuần 3 

CỦ CÀ 

RÓT 

Thể dục 

Bật tại chổ. 

TCVD:Mèo 

và chim sẻ 

Nhận biết  

củ cải đỏ-củ 

cải trắng 

 Kể chuyện 

thỏ con ăn 

gì? 

- Trò chơi: 

“con thỏ”.  

Âm nhạc 

Nghe hát” 

Lý Cây 

Xanh” 

+ Trò chơi 

âm nhạc: 

‘Tai ai tinh”. 

HĐVĐV 

Xâu các loại 

củ 

- Trò chơi: 

“hoa nỡ hoa 

tàn”. 

 

Tuần 4 

CÂY BẮP 

CẢI 

Thể dục 

 Đi có mang 

vật trên tay 

-TCVĐ: Gà 

vào vườn 

rau 

Nhận biết  

Cây bắp cải. 

 

Thơ 

Cây bắp cải” 

(lần 1). 

- Trò chơi: 

“bé trồng 

rau” 

 

Âm nhạc 

Nghe hát“ 

cây bắp cải”. 

+ Trò chơi 

đoán 2 loại 

nhạc cụ  

HĐVĐV 

Xếp hàng 

rào 

- Trò chơi: 

“Hoa nở hoa 

tàn”. 
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Chủ đề: Bé thích ăn rau, củ nào? 

Nhóm : Nuna 

           Thứ 

     Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Cây bắp cải 

+ củ cà rốt 

 

Âm Nhạc 

NH: Cây 

bắp cải 

Nghe âm 

thanh 

to,nhỏ của 

lục lạc      

Kể Truyện 

KC theo 

tranh:  

Thỏ con ăn 

gì? 

Nhận Biết:  

Nhận biết 

cây bắp cải 

 

     

      

     Thể Dục 

- Bật tại chỗ 

 

Thơ:  

Cây bắp cải 

     HĐVĐV 

Xâu các loại 

củ 

 

Thể Dục 

- Đi trong 

đường hẹp  

 

 

Thơ  

Cây dây 

leo 

Nhận Biết 

NBPB: 

Nhận biết 
màu xanh, 

đỏ                     

                                                                                       

          

HĐVĐV  

                  

Lồng hộp 

vuông 

 

Tuần: (2+4) 

Rau cải + 

quả cà chua 

 

Âm Nhạc 

NH: Lý cây 

xanh 

Trò chơi: to 

nhỏ cua 

trống” 

Kể Truyện 

theo tranh:  

Quả thị 

Nhận Biết 

NBTN: Quả 

cà chua 

 

 

     Thể dục:  

Đi có mang 

vật trong 

tay 

 

Thơ: 

Chùm quả 

ngọt 

TC:nghe âm 

thanh to nhỏ 
của trống 

cơm 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

uông 

Thể Dục 

Bật tại chỗ 

 

 

 Thơ:   

Chùm quả 

ngọt 

Nhận Biết 

NBPB:Chọn 
quả to - quả 

nhỏ 

     

HĐVĐV 

Xếp hàng 

rào 
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Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Chicken 
   Thứ 

 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 
Em yêu cây 

xanh 

Nhận biết 

 
Nhận biết 

cây xanh 
 

Âm nhạc 

 
NH: “Em 

yêu cây 
xanh” 

Thể dục 

 
Đứng co một 

chân 

Văn học 

 
Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 
Kích thước 

to – nhỏ 

Tuần 2 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Nhận biết 

 
Nhận biết 

hoa hồng – 
hoa cúc 

 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý cây 

bông” 

Thể dục 

 
Bật qua vạch 

kẽ 
 

 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

Tạo hình 

 
Dán hoa làm 

thiệp tặng 
mẹ 

 

Tuần 3 
 

Hoa lan – 
hoa hướng 

dương 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
hoa lan – 

hoa hướng 

dương 
 

Âm nhạc 
 

DH: “Lý cây 
xanh” 

Thể dục 
 

Ném bóng về 
phía trước 

Văn học 
 

Truyện: 
“Chiếc áo 
mùa xuân” 

 

Tạo hình 
 

Tô màu hoa 
hướng 
dương 

Tuần 4 
 

Hoa sen – 

hoa huệ 

Nhận biết 
 

Nhận biết 

hoa sen – 
hoa huệ 

 

Âm nhạc 
 

DH: “Màu 

hoa” 

Thể dục 
 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Văn học 
 

Truyện: 

“Cây táo” 
 

HĐVĐV 
 

Xâu các loại 

hoa 

Tuần 5 
 

Hoa ly – 
hoa đồng 

tiền 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
hoa ly – hoa 

đồng tiền 

 

Âm nhạc 
 

NH: “Ra 
chơi vườn 

hoa” 

Thể dục 
 

Bò thẳng 
hướng có 

mang vật trên 

lưng 

Văn học 
 

Truyện: 
“Hoa mào 

gà” 

 

Tạo hình 
 

Nặn cánh 
hoa 
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Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Lucky 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Em yêu cây 

xanh 

Thể dục 

 

Đứng co một 

chân 

Âm nhạc 

 

NH: “Em yêu 

cây xanh” 

Nhận biết 

 

Nhận biết cây 

xanh 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 

Kích thước to 

– nhỏ 

Tuần 2 

 

Hoa hồng – 

hoa cúc 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Lý cây 

bông” 

Nhận biết 

 

Nhận biết hoa 

hồng – hoa cúc 

 

Văn học 

 

Thơ: “Hoa 

nở” 

Tạo hình 

 

Dán hoa làm 

thiệp tặng mẹ 

 

Tuần 3 

 
Hoa lan – 

hoa hướng 

dương 

Thể dục 

 
Ném bóng về 

phía trước 

Âm nhạc 

 
DH: “Lý cây 

xanh” 

Nhận biết 

 
Nhận biết hoa 

lan – hoa 

hướng dương 

Văn học 

 
Truyện: 

“Chiếc áo 

mùa xuân” 

 

Tạo hình 

 
Tô màu hoa 

hướng dương 

Tuần 4 

 

Hoa sen – 

hoa huệ 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Màu 

hoa” 

Nhận biết 

 

Nhận biết hoa 

sen – hoa huệ 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cây táo” 

 

HĐVĐV 

 

Xâu các loại 

hoa 

Tuần 5 

 

Hoa ly – hoa 

đồng tiền 

Thể dục 

 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật trên 

lưng 
 

Âm nhạc 

 

NH: “Ra chơi 

vườn hoa” 

Nhận biết 

 

Nhận biết hoa 

ly – hoa đồng 

tiền 

Văn học 

 

Truyện: 

“Hoa mào 

gà” 

 

Tạo hình 

 

Nặn cánh hoa 
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Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Baby 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
 

Em yêu cây 
xanh 

Âm nhạc 
 

NH: “Em 
yêu cây 
xanh” 

Thể dục 
 

Đi trong 
đường hẹp 

có mang vật 

trên tay 
 

Nhận biết 
 

Nhận biết cây 
xanh 

 

 

Văn học 
 

Truyện: 
“Cây táo” 

NBPB 
 

Màu xanh- 
đỏ - vàng 

Tuần 2 
 

Hoa hồng – 

hoa cúc 

Âm nhạc 
 

NH: “Bông 

hồng tặng 
cô” 

Thể dục 
 

Bật xa bằng 

2 chân 

Văn học 
 

Truyện: “ sự 

tích hoa cúc 
trắng” 

Nhận biết 
 

Nhận biết 

hoa hồng – 
hoa cúc 

 

Tạo hình 
 

Nặn cánh 

hoa 

Tuần 3 
 

Hoa lan – 
Hoa hướng 

dương 

Âm nhạc 
 

NH: “ hoa 
trong vườn” 

Thể dục 
 

Ném bóng 
về phía trước 

Văn học 
 

Thơ: “Hoa 
nở” 

 

Nhận biết 
 

Hoa lan – 
Hoa hướng 

dương 
 

Tạo hình 
 

Vẽ hoa tặng 
cô giáo 

Tuần 4 

 
Hoa sen – 

hoa huệ 

Âm nhạc 

 
NH : “Ra 

chơi vườn 
hoa” 

Thể dục 

 
Ném bóng 

vào đích 
 

Văn học 

 
Thơ: “Hồ 

sen” 
 

 

Nhận biết 

 
Nhận biết 

hoa sen – 
hoa hướng 

dương 

HĐVĐV 

 
Xâu vòng 

hoa 
 

Tuần 5 
 

Hoa ly – 
hoa đồng 

tiền 

Âm nhạc 
 

DH: “lý cây 
xanh” 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
vật cản 

 
 

Văn học 
 

Thơ: “Hoa 
nở” 

 
 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
hoa ly – 

hoa đồng 
tiền 

Tạo hình 
 

Tô màu 
bông hoa 
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Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Chip Chip 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 
 

Em yêu cây 
xanh 

Âm nhạc 
 

NH: “Em 
yêu cây 
xanh” 

 

Thể dục 
 

Đứng co 1 
chân 

 

Nhận biết 
 

Nhận biết cây 
xanh 

Văn học 
 

Truyện: 
“Cây táo” 

NBPB 
 

Màu xanh- 
đỏ - vàng 

Tuần 2 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Âm nhạc 

 
NH: “Em là 

hoa hồng 

nhỏ” 
 

Thể dục 

 
Bật qua vạch 

kẻ 

 
 

Nhận biết 

 
Nhận biết hoa 

hồng – hoa 

cúc 
 

Văn học 

 
Thơ: “Cây 

Hồng” 

Tạo hình 

 
Dán hoa làm 

thiệp tặng 

mẹ 8/3 

Tuần 3 

 
Hoa Lan – 
hoa hướng 

dương 

Âm nhạc 

 
VĐTN: “Ra 
chơi vườn 

hoa” 
 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía trước 

 

Nhận biết 

 
Nhận biết hoa 

sen – hoa 

hướng dương 

Văn học 

 
Truyện: “ 
Hoa Màu 

Gà” 
 

HĐVĐV 

 
Xâu vòng 

hoa 

 

Tuần 4 
 

Hoa Sen – 

hoa Huệ 

Âm nhạc 
 

DH: “Lý cây 

bông” 
 

Thể dục 
 

Tung bắt 

bóng cùng 
cô 

Nhận biết 
 

Nhận biết hoa 

Sen– hoa Huệ 

Văn học 
 

Thơ: “ Hoa 

Sen” 
 

Tạo hình 
 

Nặn cánh 

hoa 

Tuần 5 
Hoa Ly- 

Hoa Dồng 
Tiền 

Âm nhạc 
DH: ‘Màu 

hoa” 

Thể dục 
Bò thẳng 

hướng có 
mang vật 
trên lưng 

Nhận biết 
Hoa Ly- hoa 

Dồng Tiền 

Văn học 
Thơ: ‘‘Hoa 

nở’’ 

NBPB 
Kích thước 

to- nhỏ 
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Chủ đề: Cây Và Những Bông Hoa Đẹp 

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Cây anh 

của bé 

Thể dục 

Đứng co 1 

chân 

Âm nhạc 

DH: “Lý 

cây xanh” 

Nhận biết 

Cây xanh 

Văn học 

Truyện: 

Cây Táo 

Tạo hình 

Xâu các loại 

hoa 

Tuần 2 

Hoa hồng – 

hoa cúc của 

bé 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẻ 

Âm nhạc 

NH: “Ra 

vườn hoa 

em chơi” 

Nhận biết 

Hoa Hồng –

Hoa cúc 

Văn học 

Thơ : Hoa 

Nở 

Tạo hình 

Tô màu hoa 

hồng 

Tuần 3 

Hoa Lan – 

Hoa hướng 

dương của 

bé 

Thể dục 

Ném bóng về 

phía trước 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Lý cây 

bông” 

Nhận biết 

Hoa Lan – 

Hoa Hướng 

dương 

Văn học 

Thơ : Cây 

Đào 

Tạo hình 

Dán hoa làm 

thiệp tặng 

mẹ 

Tuần 4 

Hoa Sen – 

Hoa Huệ 

của bé 

Thể dục 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Âm nhạc 

NH:“Em 

yêu cây 

xanh” 

Nhận biết 

Hoa Sen – 

Hoa Huệ 

Văn học 

Truyện: 

Chiếc áo 

mùa xuân 

NBPB 

Kích thước 

To – Nhỏ 

Tuần 5 

Hoa Ly -

Hoa đồng 

Tiền của bé 

Thể dục 

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật trên 

lưng 

Âm nhạc 

NH:“Màu 

hoa” 

Nhận biết 

Hoa Ly – Hoa 

Đồng Tiền 

Văn học 

Truyện: 

Hoa Màu 

gà 

Tạo hình 

Nặn cánh 

hoa 
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Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Em yêu cây 
xanh 

Âm nhạc 

NH: “Em 
yêu cây 

xanh” 

Thể dục 

Đi trong 
đường hẹp 

có mang vật 
trên tay 

Nhận biết 

Nhận biết 
cây xanh 

Văn học 

Truyện: 
“Cây táo” 

NBPB 

Màu xanh- 
đỏ - vàng 

Tuần 2 

Hoa hồng – 
hoa cúc 

Âm nhạc 

NH: “Bông 
hồng tặng 

cô” 

Thể dục 

Bật xa bằng 
2 chân 

Văn học 

Truyện: “ sự 
tích hoa cúc 

trắng” 

Nhận biết 

Nhận biết 
hoa hồng – 

hoa cúc 

 

Tạo hình 

Nặn cánh 
hoa 

Tuần 3 
Hoa lan – 

Hoa hướng 

dương 

Âm nhạc 
NH: “ hoa 

trong vườn” 

Thể dục 
Ném bóng 

về phía trước 

Văn học 
Thơ: “Hoa 

nở” 

 

Nhận biết 
Hoa lan – 

Hoa hướng 

dương 
 

Tạo hình 
Vẽ hoa tặng 

cô giáo 

Tuần 4 

Hoa sen – 
hoa huệ 

Âm nhạc 

NH: “Ra 
chơi vườn 

hoa” 

Thể dục 

Ném bóng 
vào đích 

 

Văn học 

Thơ: “Hồ 
sen” 

Nhận biết 

Nhận biết 
hoa sen – 

hoa hướng 
dương 

HĐVĐV 

Xâu vòng 
hoa 

 

Tuần 5 

Hoa ly – 
hoa đồng 

tiền 

Âm nhạc 

DH: “lý cây 
xanh” 

Thể dục 

Bò trườn qua 
vật cản 

 
 

Văn học 

Thơ: “Hoa 
nở” 

 
 

Nhận biết 

Nhận biết 
hoa ly – hoa 

đồng tiền 

Tạo hình 

Tô màu 
bông hoa 

 

 


